
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU

Stt Giáo viên giúp đỡ Tổ Họ và tên học sinh được giúp đỡ LỚP

1 BÙI THỊ NGỌC TUYỀN Anh Vũ Việt Thắng 10A11

2 HOÀNG THỊ MỸ PHƯỢNG Anh NGUYỄN SƠN HẢI 11A10

3 HUỲNH THẾ NGHĨA Anh Nguyễn Hồ Thiên Ân 11A6

4 NGUYỄN ĐÌNH BẢO THY Anh Nguyễn Thành Minh 12A3

5 NGUYỄN NGỌC ĐOAN TRANG Anh Bùi Lệ Quyên 12A11

6 NGUYỄN VIỆT KIỀU ANH Anh Nguyễn Hoài Bảo 11A5

7 PHẠM THỊ KIỀU NHI Anh Nguyễn Chí Cường 11A11

8 THÁI THỊ THANH TRANG Anh Nguyễn An Khanh 12A10

9 TRẦN HỒ THU THỦY Anh Phạm Minh Quân 12A6

10 TRẦN THỊ CHU ĐIỆP Anh Lê Ngọc Vân Anh 11A2

11 TRỊNH THỊ TÚ LINH Anh Trần Ngọc Phương Uyên 10A2

12 HOÀNG ĐỨC THỊNH BLĐ Nguyễn Đức Toàn 12A3

13 NGUYỄN TẤN ĐẠT BLĐ Nguyễn Trương Hoàng Duy 12A5

14 VĂN THỊ ĐÔNG XUÂN BLĐ Tống Thành Sơn 10A5

15 HOÀNG TRÀ MY Địa Lê Minh Quân 10A7

16 TRẦN THỊ TRÚC PHƯƠNG Địa Phan Cao Minh Huy 12A13

17 VŨ THỊ QUỲNH ANH Địa Trần Bách Việt 12A14

18 LÊ THỊ THÚY GDCD Nguyễn Kim Hồng 12A13

19 MAI TRỌNG TRƯỜNG GDCD Dương Nguyễn Quốc Huy 10A9

20 THÔNG MINH TÈO GDCD Nguyễn Trịnh Thảo Hiền 12A12

21 BÙI ANH DUY Hóa Lê Trần Thái Bảo 11A9

22 LÊ VĂN HIẾN Hóa Trần Minh Anh 12A2

23 LÊ VĂN NAM Hóa Nguyễn Trường Giang 10A10

24 NGUYỄN THANH SƠN Hóa Lê Hữu Minh 11A4

25 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Hóa Đỗ Hoàng Nam 11A8

26 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Hóa Hà Lê Đức Trí 10A2

27 NGUYỄN TIẾN THỊNH Hóa Trần Trọng Nghĩa 11A11

28 ĐINH XUÂN THỊNH Lý-CN Lê Thanh Hiếu 11A9

29 HOÀNG THẠCH CÔNG Lý-CN Vũ Ngọc Tú 12A7

30 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Lý-CN Nguyễn Ngọc Ngân 10A7

31 NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG Lý-CN Trần Hoài Anh 10A1

32 NGUYỄN TRẦN THỊ HOA Lý-CN Phạm Như Quỳnh 11A1

33 PHẠM THỊ HỢP Lý-CN Trần Yến Vy 12A2
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34 TRƯƠNG XUÂN CỬU Lý-CN Huỳnh Huy Hoàng 11A9

35 ĐẶNG THỊ THANH TRÚC QLHS Dương Hoàng Nhân 10A10

36 ĐINH THỊ NHƯ THẢO QLHS Trương Kỳ Duyên Nhật Khôi 11A3

37 ĐINH VĂN THUẬN QLHS Lê Hoàng Thiện 10A5

38 NGUYỄN DUY CHÂU QLHS Trần Khôi 11A4

39 NGUYỄN DUY THÀNH QLHS Đỗ Tuấn Anh 11A5

40 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG (GT) QLHS Võ Tá Phong 11A8

41 LÊ THỊ QUYÊN Sinh Nguyễn Văn Việt Vương 12A4

42 NGUYỄN THỊ LÝ Sinh Bùi Tấn Phát 12A3

43 PHẠM THỊ KIM ANH Sinh Trần Quốc Anh 11A1

44 VÕ THỊ MAI DUNG Sinh Huỳnh Nguyễn Bảo Yến 12A5

45 ĐỖ THỊ HẠT Sử-QP Trần Trí Đức 12A13

46 HÀNG THỊ HIỀN Sử-QP Nguyễn Hoàng Khánh Nguyên 12A11

47 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG (Sử) Sử-QP Trịnh Thanh Tùng 12A12

48 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN Sử-QP Huỳnh Anh Hào 10A12

49 NGUYỄN THỊ LÀNH Sử-QP Nguyễn Mạnh Huân 12A15

50 NGUYỄN TRƯỜNG THI Sử-QP Phạm Thủy Triều Phương 11A12

51 NGUYỄN HOÀNG NAM Thể dục Phạm Gia Khang 10A11

52 NGUYỄN TUẤN KIỆT Thể dục Lê Quốc Trung 10A1

53 TRẦN THANH TÙNG Thể dục Phạm Võ Tôn Bảo 11A12

54 KIỀU TÂN KHOA Tin Nguyễn Nguyên Khánh Phương 12A8

55 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG Tin Trần Gia Huy 10A3

56 PHẠM THỊ TUYẾT Tin NGUYỄN BẢO KIM 11A10

57 VÕ SĨ HÙNG Tin Nguyễn Hữu Tuệ 10A8

58 BÙI VĂN TUẤN ANH Toán Nguyễn Thanh Tú 12A6

59 ĐẶNG QUANG VINH Toán Bùi Hoàng Tuấn Kiệt 12A8

60 LÊ PHƯỚC THÀNH Toán Ngô Bảo Duy 10A12

61 LÝ ANH TUẤN Toán Nguyễn Hồng Công 12A12

62 NGUYỄN THỊ THANH TÂM Toán Trần Khôi 11A4

63 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Toán Vũ Nhật Nam 12A7

64 PHẠM NGUYÊN SANG Toán Nguyễn Vũ Gia Linh 12A14

65 PHẠM NGUYỄN TRÀ MY Toán Huỳnh Thụy Gia Hân 10A8

66 TRẦN ĐÌNH NAM Toán Vũ Phạm Trương Huy 12A15

67 TRẦN ĐỨC LỘC Toán Nguyễn Hồ Thanh Trúc 11A6

68 VÕ CÔNG TRẠNG Toán Phan Thiên Bảo 11A8

69 VÕ THỊ LƯƠNG Toán Đoàn Nguyễn Nhật Minh 10A3

70 VŨ THỊ BÍCH LIÊN Toán Võ Ngọc Yến Nhi 10A6

71 ĐÀO THỊ NGỌC YẾN Văn Hoàng Khánh Linh 10A9

72 NGÔ LÊ THIÊN HÀ Văn Dương Phúc Diễm Quỳnh 11A3
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73 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Văn Nguyễn Cảnh Tâm 12A13

74 NGUYỄN THỤY THANH VÂN Văn Huỳnh Ngọc Anh Khoa 10A4

75 PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH Văn Đinh Ngọc Mỹ Kiều 12A10

76 TRẦN THỊ TỐ TRINH Văn Phạm Ngọc Trúc Phương 11A7

77 TRẦN VIẾT HUY Văn Tô Tấn Tài 12A15


